Vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc phát triển 

thị trường chứng khoán ở Việt nam









TS. Phùng Khắc Kế








Phó Thống đốc NHNN


Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam không thể tách rời xu thế đó. Thị trường chứng khoán (TTCK) hình thành và phát triển sẽ cùng với thị trường tiền tệ tạo ra một thị trường tài chính vận hành có hiệu quả hơn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2001 - 2010 là tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước về phát triển thị trường vốn và tiền tệ, nhất là thị trường vốn trung và dài hạn; tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả TTCK, từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động kể cả việc thu hút vốn nước ngoài.


Quán triệt chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khắc phục những khó khăn để đạt được mục tiêu cơ bản đề ra là thiết lập và đưa vào hoạt động một TTCK có tổ chức từ thấp đến cao, từng bước hoàn thiện và phát triển. Việc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chuyển giao về Bộ Tài chính vào đầu năm 2004 đã tạo thuận lợi để hoàn thiện khung pháp lý và chính sách khuyến khích tham gia thị trường, phát triển hàng hoá và mở rộng phạm vi thị trường giao dịch chứng khoán. Có thể nói sau gần 5 năm đi vào hoạt động, nhìn chung quy mô TTCK còn nhỏ, tổng giá trị chứng khoán niêm yết đến hết tháng 3/2005 là khoảng 28.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 3,94% GDP của năm 2004, nhưng cũng đã cho thấy hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ và đầu tư của các tổ chức tham gia thị trường ngày càng tiến tới tính chuyên nghiệp hơn, góp phần cho sự phát triển của TTCK trong tương lai.

Là một cấu thành của thị trường tài chính, sự phát triển của thị trường chứng khoán sẽ kém bền vững nếu thiếu sự gắn kết với hệ thống ngân hàng. Từ kinh nghiệm của nhiều nước đã cho thấy rằng, “nếu thị trường chứng khoán là một cạnh cắt của thị trường tài chính, thì các ngân hàng vừa là nền móng vừa là xi măng”
. Như vậy có thể thấy hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán  có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, kết hợp và tác động với nhau cùng phát triển. Vai trò của hệ thống ngân hàng trong sự phát triển thị trường  chứng khoán được thể hiện trên một số phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương (NHTW) có tác động đến sự phát triển của thị trường chứng khoán và ngược lại.

Thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán như hai bình thông nhau trong sự luân chuyển vốn, lãi suất ngân hàng tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng đến giá chứng khoán giảm hoặc tăng, cũng như ảnh hưởng đến dòng luân chuyển vốn (capital flow) : vốn được chuyển từ TTCK sang thị trường tiền tệ hoặc ngược lại. Trong khi đó sự biến động của lãi suất trên thị trường tiền tệ chịu tác động nhiều bởi các giải pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ của NHTW. Do đó nếu chính sách tiền tệ  duy trì được lãi suất thị trường tiền tệ ổn định sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của  thị trường chứng khoán. Ngược lại, thị trường chứng khoán phát triển chính là kênh cung cấp thông tin nhạy bén, phản ánh chính xác hoạt động kinh tế cho NHTW,  qua đó giúp NHTW  đưa ra các giải pháp điều hành CSTT phù hợp, nâng cao năng lực điều tiết tiền tệ, hiệu quả điều hành CSTT.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán  phát triển còn tạo thêm những công cụ mới, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thể mở rộng khả năng tham  gia các nghiệp vụ thị trường tiền tệ. Điều này thúc đẩy thị trường tiền tệ phát triển, đồng thời hỗ trợ NHTW thực hiện tốt vai trò điều tiết tiền tệ thông qua các công cụ CSTT, nhất là thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Việc mua, bán chứng khoán của NHNN với các NHTM sẽ có tác dụng mở rộng hay thu hẹp khối lượng tiền tệ trong lưu thông, qua đó mà khối lượng tiền tệ được điều tiết theo mục tiêu đã định.   

Thực tế, từ năm 2003, thực hiện Lụât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NHNN,  bên cạnh các giấy tờ có giá ngắn hạn, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép sử dụng cả các giấy tờ có giá dài hạn như các trái phiếu Chính phủ trong các giao dịch ngắn hạn trên thị trường tiền tệ. Với việc mở rộng chủng loại giấy tờ có giá sử dụng trong các giao dịch trên thị trường tiền tệ  và nhất là trong các nghiệp vụ thị trường mở giữa NHNN và các ngân hàng, lượng giấy tờ có giá do các NHTM nắm giữ có thể sử dụng trong nghiệp vụ thị trường mở với NHNN đã tăng lên đáng kể, qua đó tạo điều kiện cho NHNN nâng cao khả năng điều tiết tiền tệ.

Tuy nhiên, về tổng thể mức độ tác động qua lại giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán ở Việt nam còn chưa rõ nét do thị trường tiền tệ vẫn đang còn ở mức thấp và quy mô của TTCK còn  khá nhỏ (tổng giá trị vốn hoá thị trường của cổ phiếu chiếm khoảng 0,83% tổng vốn huy động và khoảng 0,80% tổng vốn cho vay của hệ thống ngân hàng). Năm 2004, mặc dù giá trị giao dịch trái phiếu tăng cao nhưng tổng giá trị tham gia trái phiếu của các NHTM (bao gồm cả bảo lãnh và đấu thầu) chiếm 1,28% tổng vốn huy động và 1,23% tổng vốn cho vay của hệ thống ngân hàng nên tác động của TTCK đến  hoạt động ngân hàng còn rất hạn chế. 
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Qua biểu đồ trên đây về diễn biến chỉ số giá chứng khoán VN-Index và lãi suất ngân hàng  trong năm 2004 cũng như những năm trước đây cho thấy việc tăng hoặc giảm lãi suất ngân hàng chưa thực sự tác động đến chỉ số giá chứng khoán.Tuy nhiên, trong tương lai, khi  thị trường tiền tệ và TTCK phát triển, tác động  qua lại giữa  thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán, thị trường vốn nói chung  sẽ chặt chẽ hơn.

Thứ hai,  sự  phát triển của  TTCK phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của các tổ chức tham gia thị trường, trong đó phải kể đến vai trò của các TCTD là  một trong các nhóm thành viên chủ yếu của thị trường.

Các TCTD có vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, cả với thị trường sơ cấp và thứ cấp. TCTD cũng là nhân tố góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghịêp Nhà nước và hình thành các công ty cổ phần, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đồng thời, các TCTD tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán, giúp các công ty phát hành chứng khoán, làm trung gian mua bán chứng khoán, cung cấp các dịch vụ lưu giữ và quản lý chứng khoán cho khách hàng, thực hiện vịêc thanh toán chứng khoán...Ngược lại, thị trường chứng khoán phát triển sẽ tạo điều kiện giảm bớt gánh nặng của các TCTD về đáp ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế, tạo thêm cơ hội mở rộng danh mục đầu tư của các TCTD và là kênh quan trọng để các NHTM cổ phần bổ sung vốn điều lệ.

ở Việt Nam, TTCK còn đang ở giai đoạn sơ khai, khung pháp lý về chứng khoán và TTCK đang được hoàn chỉnh. 5 năm qua số lượng cũng như quy mô, phạm vi hoạt động của các thành viên thị trường đã được từng bước mở rộng và phát triển nhưng nhìn chung hoạt động của các tổ chức tham gia thị trường  vẫn còn hạn chế. Trên thực tế, là một trong các thành viên chủ yếu của thị trường chứng khoán, các TCTD đã có mặt trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động như  các NHTM đã thành lập công ty chứng khoán, tham gia làm ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký, tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thực hiện vai trò ngân hàng giám sát.... Tuy nhiên, sự tham gia của các TCTD trên thị trường chứng khoán vẫn còn khả năng mở rộng và phát triển rất nhều.

 Trước hết, về hoạt động của công ty chứng khoán: đến nay trong số 13 công ty chứng khoán thì có 7 công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại như Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng á châu, Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Đông á. Các công ty chứng khoán đã hoạt động trên các mặt nghiệp vụ như: môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Thời gian qua, hoạt động môi giới chứng khoán tăng mạnh và chiếm thị phần lớn trong tổng doanh thu của công ty chứng khoán. Bên cạnh đó hoạt động tự doanh cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là trái phiếu (chiếm khoảng 80% giá trị tự doanh chứng khoán) do các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng thực hiện trên cơ sở tận dụng được lợi thế nguồn vốn từ các ngân hàng mẹ. Gần đây, các công ty cũng tích cực triển khai các hoạt động như làm đại lý phát hành cổ phiếu, tư vấn cổ phần hoá, tư vấn niêm yết bổ sung cho các doanh nghiệp. Ngoài ra các công ty cũng triển khai khá hiệu quả nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Sự thay đổi chiến lược, mở rộng dịch vụ và nâng cao tiện ích cho khách hàng cho thấy các công ty chứng khoán đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong thị trường mang tính cạnh tranh này.

Về việc thực hiện vai trò ngân hàng chỉ định thanh toán: Đến nay mới chỉ có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam được UBCKNN lựa chọn làm ngân hàng chỉ định thanh toán, thực hiện việc mở tài khoản thanh toán bằng tiền cho Trung tâm giao dịch chứng khoán và các thành viên lưu ký nhằm phục vụ việc thanh toán bằng tiền cho các giao dịch chứng khoán. Doanh số thanh toán bù trừ qua ngân hàng thanh toán đến cuối năm 2004 đã đạt hơn 32.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã triển khai dịch vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quay vòng vốn nhanh hơn và tăng tính thanh khoản cho thị trường với doanh số 297 tỷ đồng.

Về việc thực hiện vai trò ngân hàng lưu ký: Đến nay, trên TTCK có 18 thành viên lưu ký chứng khoán, trong số đó có 5 thành viên lưu ký là các NHTM gồm 2 NHTM trong nước (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam) và 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Deutch Bank, Standard Chartered, Hongkong Shanghai Bank). 

Về góp vốn để thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: sau khi được sự đồng ý của NHNN và UBCKNN, NHTMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã thực hiện góp vốn với Công ty Dragon để thành lập Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (VFM). Tỷ lệ góp vốn như sau: 70% là vốn của Sacombank, 30% là vốn của công ty Dragon Capital. Sau khi triển khai hoạt động, Công ty Quản lý quỹ VFM đã thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán VF1 vào tháng 3/2004, Quỹ này do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giám sát. 

Về việc thực hiện vai trò ngân hàng giám sát: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là NHTM đầu tiên triển khai dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, cụ thể là Quỹ VF1. Để triển khai nghiệp vụ này, Vietcombank đã thực hiện bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ VF1, thực hiện việc định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ VF1 đồng thời giám sát giá trị hoạt động của Quỹ VF1 và Công ty quản lý quỹ VFM. 

Ngoài ra,  thực hiện chủ trương cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết TW lần thứ  9 về thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp có quy mô lớn gồm các tổng công ty Nhà nước và các NHTM Nhà nước, trong lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ đã lựa chọn Ngân hàng Ngoại thương Việt nam và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện cổ phần hóa. Thực hiện chủ trương nêu trên của Chính phủ, Ngân hàng Ngoại thương đã triển khai xây dựng đề án cổ phần hóa, trình Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ. Việc cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương đang thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài.  

Quá trình cổ phần hoá các NHTM Nhà nước sẽ thuận lợi hơn trong việc đấu thầu công khai cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nếu thị trường chứng khoán ở Việt Nam phát triển ở quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, do quy mô hoạt động của thị trường chứng khoán còn nhỏ so với quy mô của các NHTM Nhà nước nên nếu việc cổ phần hoá các ngân hàng này chỉ gắn với thị trường chứng khoán trong nước chắc chắn sẽ gặp những khó khăn về nguồn vốn đầu tư. 

Thứ ba,  với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ, NHTW tham gia tích cực trong việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán.
Thực tế, trong thời gian qua NHNN Việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý ban đầu cho hoạt động của thị trường chứng khoán.  NHNN đã tham gia ý kiến xây dựng một loạt các văn bản liên quan đến thị trường chứng khoán như Nghị định  48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định 144 thay thế Nghị định 48 cũng như các văn bản hướng dẫn Nghị định, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến 2010, đề án thành lập thị trường OTC...; tham gia các ý kiến xây dựng giải pháp ổn định thị trường chứng khoán, giải pháp tài chính thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển, các vấn đề về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Vịêt nam... 

Đồng thời, NHNN cũng đã ban hành  và hoàn thiện các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ trong hệ thống và tạo điều kiện để các cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán như: quy định về vịêc góp vốn, mua cổ phần của TCTD nhằm tạo điều kiện cho các TCTD tham gia thị trường chứng khoán, ban hành quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động chứng khoán.... Trong năm 2004, NHNN đã ban hành Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN ngày 6/12/2004 của NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại TTGDCK thay thế Quyết định số 998/2002/QĐ-NHNN ngày 13/9/2002. Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN đã khắc phục một số bất cập trước đây như bỏ quy định nhà đầu tư nước ngoài phải giữ khoản tiền vốn đầu tư sau 1 năm mới được chuyển vốn về nước; nhà đầu tư nước ngoài được phép mở tài khoản giao dịch chứng khoán bằng VND tại công ty chứng khoán.... Bên cạnh đó, NHNN cũng đã ban hành Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004  về việc quy định  tạm thời  đối với việc  các NHTMCP  đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, hướng dẫn việc các TCTD thành lập công ty chứng khoán. Mặc dù hiện nay các NHTM cổ phần chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu trên TTCK, nhưng năm 2004 NHTM cổ phần Quân đội và NHTM cổ phần Xuất nhập khẩu đã thực hiện thành công việc huy động vốn để tăng vốn điều lệ thông qua hình thức đấu giá trực tuyến tại công ty chứng khoán. Đây là cơ hội tốt để các NHTM cổ phần có thể tăng vốn hoạt động, quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín để chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho hội nhập khu vực và quốc tế.

NHNN cũng đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cho NHTMCP Sài gòn thương tín được góp vốn thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán, tham gia ý kiến với uỷ ban chứng khoán trong việc xét duyệt ngân hàng chỉ định thanh toán và việc xét duyệt hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán...

Có thể nói giữa hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, có vai trò quan trọng trong việc phát triển lẫn nhau. Đặc biệt đối với Việt nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,  nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, thị trường tài chính còn chưa thực sự phát triển, hệ thống ngân hàng đang là kênh đáp ứng vốn chủ yếu cho phát triển kinh tế thì sự ra đời của thị trường chứng khoán đã tạo thêm kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, thị trường chứng khoán hình thành đã tạo điều kiện cho NHTW có thêm kênh thông tin kinh tế hữu hiệu để NHTW điều hành CSTT hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển của thị trường tài chính.

Để hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và ủyban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thiện thêm một bước môi trường pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán. NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực điều hành chính sách tiền tệ, tham gia ổn định môi trường kinh tế vĩ mô và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các NHTMNN, tạo thêm các điều kiện thiết thực cho thị trường chứng khoán phát triển./.
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				5-Jan		6-Jan		7-Jan		8-Jan		9-Jan		12-Jan		13-Jan		14-Jan		15-Jan		16-Jan		27-Jan		28-Jan		29-Jan		30-Jan		2-Feb		3-Feb		4-Feb		5-Feb		6-Feb		9-Feb		10-Feb		11-Feb		12-Feb		13-Feb		16-Feb		17-Feb		18-Feb		19-Feb		20-Feb		23-Feb		24-Feb		25-Feb		26-Feb		27-Feb		1-Mar		2-Mar		3-Mar		4-Mar		5-Mar		8-Mar		9-Mar		10-Mar		11-Mar		12-Mar		15-Mar		16-Mar		17-Mar		18-Mar		19-Mar		22-Mar		23-Mar		24-Mar		25-Mar		28-Mar		29-Mar		30-Mar		31-Mar		1-Apr		2-Apr		5-Apr		6-Apr		7-Apr		8-Apr		9-Apr		12-Apr		13-Apr		14-Apr		15-Apr		16-Apr		19-Apr		20-Apr		21-Apr		22-Apr		23-Apr		26-Apr		27-Apr		28-Apr		29-Apr		4-May		5-May		6-May		7-May		10-May		11-May		12-May		13-May		14-May		17-May		18-May		19-May		20-May		21-May		24-May		25-May		26-May		27-May		28-May		31-May		1-Jun		2-Jun		3-Jun		4-Jun		7-Jun		8-Jun		9-Jun		10-Jun		11-Jun		14-Jun		15-Jun		16-Jun		17-Jun		18-Jun		21-Jun		22-Jun		23-Jun		24-Jun		25-Jun		28-Jun		29-Jun		30-Jun		1-Jul		2-Jul		5-Jul		9-Jul		13-Jul		14-Jul		19-Jul		20-Jul		21-Jul		22-Jul		23-Jul		26-Jul		27-Jul		28-Jul		29-Jul		30-Jul		5-Aug		9-Aug		10-Aug		11-Aug		12-Aug		13-Aug		16-Aug		17-Aug		18-Aug		19-Aug		20-Aug		z3 Aug		24-Aug		25-Aug		26-Aug		27-Aug		30-Aug		31-Aug		1-Sep		6-Sep		8-Sep		9-Sep		10-Sep		13-Sep		14-Sep		15-Sep		16-Sep		17-Sep		20-Sep		21-Sep		22-Sep		23-Sep		24-Sep		27-Sep		28-Sep		29-Sep		30-Sep		1-Oct		4-Oct		5-Oct		6-Oct		11-Oct		12-Oct		13-Oct		14-Oct		15-Oct		18-Oct		19-Oct		20-Oct		21-Oct		22-Oct		25-Oct		26-Oct		27-Oct		28-Oct		29-Oct		1-Nov		2-Nov		3-Nov		4-Nov		5-Nov		8-Nov		9-Nov		10-Nov		11-Nov		12-Nov		15-Nov		16-Nov		17-Nov		18-Nov		19-Nov		22-Nov		23-Nov		24-Nov		25-Nov		26-Nov		29-Nov		30-Nov		1-Dec		2-Dec		3-Dec		6-Dec		7-Dec		8-Dec		9-Dec		10-Dec		13-Dec		14-Dec		15-Dec		16-Dec		17-Dec		20-Dec		21-Dec		22-Dec		23-Dec		24-Dec		27-Dec		28-Dec		29-Dec		30-Dec		31-Dec

				169.16		170.26		171.17		171.60		173.27		174.13		175.17		176.35		177.69		183.18		191.87		200.80		210.46		214.32		205.14		199.56		208.26		215.33		213.42		212.55		213.00		212.81		213.76		217.10		218.22		219.06		221.99		227.67		235.30		246.35		255.00		255.11		250.64		260.60		271.45		273.43		269.86		265.03		267.53		264.81		256.32		255.47		261.22		262.88		264.51		263.1		260.71		261.54		261.91		261.47		257.41		257.33		264.91		272.3		275.66		273.38		277.44		279.71		272.89		270.69		271.30		269.47		262.47		259.65		254.41		250.52		251.24		256.05		259.43		255.38		254.82		256.40		258.39		259.76		260.53		261.13		262.21		264.43		265.60		264.13		261.68		261.68		258.21		256.91		262.65		263.63		261.49		260.23		260.79		261.30		261.58		261.13		261.97		258.31		253.98		251.16		251.46		251.99		252.51		252.12		250.99		248.99		247.37		245.04		246.64		247.41		248.44		254.26		253.54		251.99		249.28		249.29		249.95		249.26		249.40		250.00		249.82		249.38		248.04		249.70		248.55		248.13		247.61		246.32		244.63		243.48		243.08		244.24		244.02		244.13		243.55		241.84		240.94		241.84		235.30		238.44		228.64		213.74		222.46		227.22		224.48		223.20		221.00		222.19		223.61		226.93		229.16		237.30		231.85		231.74		232.71		233.91		232.48		232.38		231.51		231.01		229.98		230.20		231.13		231.42		231.60		231.97		231.91		231.25		230.85		231.12		230.33		230.18		230.58		230.86		231.91		232.67		233.19		232.57		232.60		233.01		233.27		230.75		230.89		231.48		231.81		232.16		233.60		235.69		235.97		234.30		232.85		233.55		233.56		234.28		232.97		232.59		232.30		232.67		231.68		231.06		230.55		230.11		228.96		228.75		228.16		226.99		226.65		226.07		225.76		225.65		224.72		223.85		222.62		221.89		221.33		221.69		224.47		229.56		232.08		227.69		229.04		228.93		229.81		229.66		229.59		230.10		230.71		230.72		232.06		232.57		233.93		234.32		233.59		235.45		236.90		240.24		239.89		235.63		237.56		237.51		239.29

		Gi¸ c¸c cæ phiÕu n¨m 2004

		AGF		29.3		30		29.5		30		30		30.1		30		30		30.2		31.7		33.2		33.6		35.2		36.9		35.8		35.5		35.8		37.5		37.5		36.9		36		36.9		37		37.5		37.9		37.9		38		38		38.5		40.4		42		39.9		38.5		39.5		41.4		41.4		39.4		39.2		39.2		39.2		37.4		36		37.8		38.5		39		38		38		37.8		37.8		37.6		35.6		37		38.1		38.1		38.5		38.5		38		38.5		38.4		38.4		38.4		38.4		38.5		38.58		38.3		38		38		38.1		37.5		37.9		38.1		38.5		38.5		38.5		38.5		38.7		38.7		39		39.1		39		39		39		39		39		39		39.1		39.3		38.8		38.7		39		39.1		39		39.2		39.2		39		39		39		39		39		39		38.9		38.6		38.6		38		38.6		38.6		38.8		39.5		39				39		38.9		39		39		39		38.8		39		38.8		38.8		38.8		38.5		38.5		38.1		39		38.2		38		39		38.1		38.1		38.3		38.2		38.2		38		38.2		37.8		37.8		36.7		33.6		35		35		35		33.3		34.7		34.7		34.5		35.3		34.1		35.8		36		35.5		36		36		36		36.50		36.5		35.90		35.8		35.8		36		36		36		35.8		36		35.9		35.9		35.9		36		35.7		35.7		36		36		36		36.4		36		36		36		36		36.3		36.1		36		36		36		36.2		36.2		36.2		36.1		36.1		36.1		36		36		36		36		35.9		35.5		35.1		35.5		35		35		34.5		34.5		34.5		34.5		34.6		34.9		35		35		34.5		35		35		35		34.6		34.6		35.1		35.5		35.4		35.3		35.2		35.1		35.1		35.3		35		34.9		35.5		35.00		34.5		34.7		34.7		34.7		34.9		35		35.2		35.7		35.9		36		35.5		35.4		35.5

		BBC		11.5		11.9		12.2		12.1		12.1		12.1		12.5		12.7		13		13.6		14.2		14.9		15.6		16.3		16.3		15.5		16.2		17		16.5		16.5		16.4		16.3		16.4		17		17.5		17		17.5		18.1		19		19.9		20.8		21.6		21		22		23.1		23.5		23.5		22.4		22.5		21.5		20.5		19.5		20.4		21.4		21		20		19		19		19		18.6		17.7		18.5		19.1		19.6		20		19.1		19.2		19.5		18.7		18.5		18.6		18.6		18.1		18		17.7		17.4		17.4		17.9		18		17.4		17.5		17.5		17.5		17.6		17.4		17.6		17.4		17.5		17.6		17.4		17		17		16.2		16.2		16.4		16.4		16		15.9		15.9		15.8		15.8		15.6		15.4		15.3		15.1		14.5		14.5		14.8		15.2		15		14.7		14.6		14.5		14.4		14.5		14.9		15.3		16		15.7		15.4		15.5		15.6		15.9		15.6		15.5		15.7		15.6		15.7		15.6		15.5		14.8		15.3		15.1		14.9		15		15.1		14.9		15		15.2		15.2		15		14.9		14.9		14.9		14.9		15		14.5		13.8		14.4		14.7		14.5		14.5		14.5		14.5		14.6		14.6		14.8		15.5		15.2		15.2		15.3		15.5		15.3		15.3		15.1		15.1		15		15		15		15.3		15.5		15.5		15.4		15		15.1		15.1		15.3		15.3		15.3		15.4		15.6		15.8		16		15.9		15.8		15.8		15.9		15.7		15.9		16.1		16.5		16.6		16.9		17		16.9		16.5		16.3		16.5		16.8		16.8		16.6		16.7		16.7		16.7		16.6		16.8		16.7		16.6		16.5		16.7		16.7		16.5		16.5		16.6		16.6		16.7		16.6		16.5		16.4		16.2		16.6		16.6		16.9		17.2		16.8		16.5		16.8		16.6		16.5		16.4		16.4		16.5		16.5		16.5		16.6		16.7		16.7		16.7		16.6		16.7		16.7		16.9		17		16.9		16.7		16.7		16.8

		BBT																																																																																										21.6		22.6		21.5		20.5		21		20.1		19.1		18.6		19.5		20		20		19		19		19.7		19.1		18.9		19		19		19		18.7		18.6		18.3		18.2		18.1		18.1		17.2		16.9		17		16.8		16.3		16		16		16		16.1		16		16		15.6		15.5		15.3		15		15.4		15.7		15.7		15.4		15.3		15.3		15.2		15.1		14.7		14		14		13.6		13.8		14.4		14.9		14.5		14.4		14.3		14.2		14.2		14.5		14.6		14.6		15.3		15.3		15		14.8		14.8		15.2		15		15		15.1		15		15		14.9		14.9		14.7		14.7		14.7		14.4		14		14.1		13.3		13.3		13.6		13.7		13.7		13.7		13.8		13.7		14		14.1		13.3		12.6		13.2		13		12.8		12.5		12.8		12.8		12.9		13		13.3		13.6		13.1		13.3		13.6		13.6		13		12.8		12.8		12.7		12.7		12.7		12.8		12.7		12.7		12.7		12.7		12.6		12.7		12.5		12.5		12.4		12.4		12.4		12.2		12.2		12.3		12.3		12.1		12.1		12		11.3		11.3		11.1		11		11.3		11.7		11.8		11.6		11.3		11.3		11.4		11.5		11.5		11.4		11.4		11.3		11.2		11.2		11.1		11.1		11.1		11.1		11.1		11.1		10.8		10.8		10.7		10.7		10.7		10.6		10.6		10.7		10.6		10.6		10.8		11		11.5		11.2		11		11		10.7		10.7		10.5		`10.7		10.8		10.9		10.9		10.9		10.7		10.7		10.7		10.7		10.7		10.7		10.7		10.7		10.6		10.6		10.8		10.5

		BPC		15.5		15.6		15.7		15.7		15.7		15.7		16		16.3		16.3		17		17.8		18.6		19.5		19.4		19.2		18.3		19.2		20.1		19.5		19		19.9		19.5		19.4		19.5		20		19.8		20		21		22		23.1		24.1		23		21.9		22.9		24		24		22.8		22.7		23.5		22.4		22		21		22		23		23.5		22.4		22.4		22.4		22.3		22.8		22.8		23		23		23		22		21.9		22		22.5		22		22		22.5		23		22.4		22		22.2		22.2		22		22		21.8		21.6		22.2		22.2		22.2		22.5		22.1		22.5		22.1		22.1		22.5		22.4		21.8		21.8		21.8		22.6		22		22		22		22		21.8		21.8		21.8		21.6		21.8		21.8		21.6		21.6		21.6		21.6		21.5		21.8		21.8		21.4		21.9		21.1		20.5		20.6		20.9		20.9		20.9		20.9		20.6		20.6		20.8		20.6		20.7		21		21		21		20.5		20.5		20.5		20.2		20.2		20.5		20.6		20.7		20.5		20.5		20.2		20.3		20.1		20		19.5		20		20		19.8		18.9		17.6		17.2		18		17.6		17.2		17.1		16.9		17.3		17.1		17.6		18		17.6		17.4		17.5		17.3		17		16.9		17		16.7		16.9		16.8		16.9		16.8		16.9		17.1		17.1		17		17		17.1		17.1		17.1		17		17		17.2		17.3		17.9		17.4		17.4		17.4		17.5		16.8		16.9		16.9		16.9		17		17		17.4		16.9		16.9		16.9		16.9		17		17.1		17.1		16.9		16.9		16.9		16.9		16.9		16.8		16.9		16.9		16.9		16.8		16.8		16.7		16.7		16.8		16.8		16.8		16.8		17.1		16.9		16.9		16.9		16.9		17.2		17.3		17.2		16.9		16.9		17.1		16.9		17.1		17.1		17.1		16.9		16.9		17		16.9		16.9		17		16.8		16.9		17		17		17		16.9		16.8		16.9

		BT6		18.9		19.2		19.1		19.1		19.1		19.1		19.4		19.6		19.9		20.8		21.8		22.8		23.9		25		25		24.5		25		26.2		25.8		25.5		25.5		25.8		25.8		27		27.3		27		27.7		29		30.4		31.9		33.4		34		34		35.7		37.4		39.2		38.4		37.2		37.2		37		35.2		33.5		35		36		36		35.4		35		34.3		34.5		34.5		33.5		34.5		36.2		38		38.9		39		40.6		40		38		36.9		37.5		37.5		36.3		36		34.5		33.3		33.3		34.9		35.9		34.5		34.3		34.5		34.6		34.5		34.5		34.5		34.6		35		35.5		35.5		35		34.6		34.4		34.2		34.9		35.1		35		34.9		34.9		34.9		35		34.7		34.8		34.5		34.5		34.1		34.5		34.1		34.3		34.5		34.1		33.7		33.5		34		34		33.6		33.6		35		34.2		34		33.9		33.9		33.9		33.9		33.7		34		33.7		33.5		33.4		33		32.9		32.9		32.9		32.4		32.5		31		31.5		31.4		31.4		31.6		31.6		31.6		31.6		31.6		30.5		30.5		27.7		26.2		27.5		28.6		27.5		27		27		27		27.2		28		28.6		30		29.2		29.2		29.2		29.2		29		29.7		29.6		29.6		29.4		29		29.7		29.5		29.5		29.9		30		30		29.8		29.8		29.5		29.5		29.5		29.9		30		30.5		31		31.5		31.5		31.5		32		31.4		31.4		31.5		31.5		31.8		31.9		32.2		32.2		31.8		31.7		31.6		31.6		32		32		32.2		32.2		32.2		32		31.5		31.5		31.5		31.5		31.4		31.5		31.5		31.5		31.5		31.4		31.5		31.5		31.1		31.4		31.4		31.2		31.2		31.3		31.3		31.5		31.5		31.3		31.5		31.5		31.4		31.3		31.2		31.1		31.2		32		31.5		31.5		31.4		31.4		32		32		32		32		32		32		32		31.7

		BTC		16		15.9		16		16.2				16		16		16.5		16.8		17		17.8		18.6		19.5		19.5		19.5		18.6		19.5		20.4		21		20		20		20		19		18.1		17.2		17.2		16.5		16.5		17.3		18.1		19		19		18.5		18.5		18.5		18.6		17.7		17.7		17		17		17		17		17		17.5		17.5		17		17		17.2		17		17.4		17		17.5		17.5		17.6		17.5		18		17.5		16.7		16.2		16.2		16.9		17		17		17.1		17.1		17.4		17.4		17.4		16.6		17		17.1		17.1		16.4		16.4		16.4		16.4		16.4		17		17		17		17		17		17		16.2		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		15.7		15.5		15		15.7		15.6		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7		16		16		16		16		16		16		16.4		16		16		16		16		16		16		16		16		15.2		15.8		15.7		15.5		15.1		15.1		15.1		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15.7		15.5		16		16.4		16		16		16		16		16		16		16		16		16		15.5		15		15		15		15		15		15		15		15		14.8		15		14.9		15		15		14.7		14.6		15		14.9		14.8		15		14.6		14.5		15		14.9		15		15.2		15.2		15.5		15.7		15.7		15.7		15.7		15.2		15.2		15.2		15		15.4		15.4		15.4		15.4		15.4		16.1		15.5		15.5		15.5		15.3		15		15		15		15		15		15.3		15.8		15.1		15		14.9		15		14.9		15		15		15		15		15		158		15		14.5		14.6		14.9		15		15		15		14.8		14.9		14.9		14.9		14.9		14.5		14.9		14.9		14.9		15		15		14.7

		CAN		14.2		14.3		14.6		14.8		15		15		14.8		15		15.2		15.6		16.3		17.1		17.9		17.2		16.4		15.9		16.6		17.3		17		16.5		16.5		16.5		16.8		17.4		17.1		17		17.3		17.5		17.8		18.6		19.5		19.3		18.4		19.3		20.1		20		19.8		19		18.5		18.5		18		17.4		18.2		18		18		17.9		17.4		17		17		16.6		17		16.6		17.3		17.3		17		16.7		16.5		16.6		16.6		16.6		16.6		16.8		16.8		16.6		16		15.8		15.7		15.7		16		16.3		16		16		16.5		16.2		17		17		17		17.1		17.6		17.2		16.9		17		17		16.9		17		16.9		16.8		16.7		16.7		16.7		16.7		16.7		16.6		16.4		16.3		15.8		15.8		15.9		15.9		16		16		15.9		15.8		15.9		16.3		16		15.9		15.9		15.9		16		15.8		15.8		15.8		15.8		16		15.9		15.8		15.7		15.7		15.8		15.9		15.9		15.8		15.6		15.4		15		15		15		15.3		15.5		15.5		15.5		15.5		15.5		15.1		15.1		14.5		13.3		13.9		13.5		13.7		13.5		13.5		13.7		13.8		14.2		14.2		14.5		14		14		14		14.2		14.2		14.2		13.7		13.7		14		13.8		13.8		13.8		13.8		13.8		13.7		14		14		13.8		13.7		13.7		13.7		13.7		13.7		14		14.1		14		14.2		14.2		14.2		14		13.9		13.9		14		14.2		14.2		14.1		14.2		14.1		14		14.2		14.2		14.2		14.1		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		13.8		14		13.9		14		14.1		14.1		14		13.7		14		14.3		14.2		14.1		14.1		14.1		14.2		14		14.2		14.2		14.2		14		14.2		14.1		14.3		14.3		14.3		14.3		14.5		15		15.3		15.3		15		15		15

		DHA																																																																																																																																						38.5		38.3		38.2		36.3		34.7		36.4		36.4		36.3		35.6		35.5		35.5		36		36.2		35.7		35.5		35		35.4		35.4		35.5		35.5		35.2		35.2		35		35		35.1		35.2		35		35		35		35		34.5		34.5		34.5		34.5		34		33.5		33		32.5		33		33		33.2		34.1		34		33.6		33.2		33.2		32.8		32.6		32.7		33.3		33		32.7		32.7		32.7		32.8		32.7		32.6		31.7		31.7		31.5		32.1		31		31		30.7		31		30.9		30.5		30.9		30		30		28.8		26.2		27.5		28.5		27.6		27.5		26.6		26.4		26.8		27.9		28.5		29.5		28.7		28.7		29.1		29		28.5		29		29		28.5		28.1		28.4		28.4		28.6		29		29.4		29.4		29		29.2		29.2		29		29		29		29.4		29.5		29.5		30.1		29.8		29.6		29.6		29.7		29.4		29.2		29.5		29.6		29.6		30		30.5		30.6		30.5		30.5		30.6		30.6		31		31		30.9		31		31		31		31		30.9		30.7		30.5		30.5		30.5		30.3		30.3		30.3		30.8		30.8		30.9		30.5		30.5		30.8		30.5		30.3		30.4		31		31		30.2		30.5		30.5		30.7		30.5		30.4		30.5		30.2		30.3		30.4		30.5		30.8		30.8		30.9		30.9		31		31.4		32.4		31.8		31.3		31.4		31.4

		DPC		10.1		10.2		10.4		10.4		10.4		10.5		10.4		10.5		10.5		10.6		11.1		11.6		12.1		12.7		12.1		11.5		12		12.5		11.9		11.6		11.6		11.8		11.8		11.8		11.8		11.6		11.7		11.7		11.8		12.3		12.3		12		11.7		12.2		12.8		12.5		12.5		12.5		12.5		12.5		12.2		12		12.4		12		12		12		11.8		11.9		12		11.9		11.5		11.5		11.8		11.9		11.9		11.9		11.9		12		11.8		11.8		11.8		11.8		11.8		11.8		11.8		11.8		11.5		11.5		11.5		11.4		11.5		11.5		11.5		11.4		11.4		10.9		10.9		10.9		10.9		10.8		10.9		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5		10.3		10.3		10.1		10.1		10.1		10.1		10.3		10.4		10.3		10.2		10.2		10.3		10.3		10.3		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.1		10.2		10.1		10		10		10.1		10.1		10.1		10.1		10.2		10.2		10.2		10.2		9.8		10		10		10.1		9.8		9.8		9.7		9.9		9.9		9.9		10		9.9		10		10		10		9.2		8.9		8.9		9		9.4		9.8		9.4		9.4		9.4		9.7		9.6		9.6		9.6		10		9.9		9.8		9.8		9.8		9.6		9.5		9.7		9.5		9.6		9.6		9.8		9.6		9.6		9.7		9.8		9.7		9.5		9.6		9.5		9.4		9.4		9.4		9.4		9.3		9.3		9.4		9.5		9.5		9.5		9.5		9.6		9.5		9.3		9.3		9.3		9.5		9.5		9.5		9.4		9.4		9.4		9.3		9.4		9.3		9.5		9.3		9.3		9		9.1		9.1		9.1		9		9.4		9.4		9.2		9.2		9		9		9		8.6		8.8		9		9.2		9.2		9.2		9		8.9		9.1		8.9		8.6		8.9		9		9		9		9.1		9		8.7		9		9		9		9		9		9		9.1		9		9

		GIL		23.4		23.5		23.7		23.7		23.8		24		24.2		24.6		24.6		25.8		27		28.3		29.7		31.1		29.8		28.4		29.8		31		31		31		31		31		31		31.5		32		33		33.3		34		35.7		37.4		39.1		38		36.1		37.8		39		38.5		38		37.9		38		37.5		35.7		34		35.7		36		35		35		34.1		34.1		34.9		34.8		34		33.5		34		34.5		34.5		34.2		33.5		34		33.8		33.4		33.3		33.5		33.5		33.5		33.2		33		33		34		34		33.5		34.3		34		33.9		33.8		34		34		34		34.3		34.5		34.5		34.1		34.7		34.3		34		34		34		34		33.9		33.9		33.8		34		34		33.9		33.9		33.9		33.9		33.9		33.9		33.9		34		33.9		33.9		33.9		33.9		33.9		33.8		33.9		35.4		35.4		34.5		34.5		34.5		34.5		34.5		34		33.8		33.8		33.8		33.8		33.8		33.6		33.6		33.8		33.5		33.3		33.3		34		33.5		33.6		33.6		35.2		33.6		33.8		33.6		33.3		34		31.5		28.5		29		30		29.8		29.9		28.7		28.1		28.1		28.4		29.6		30		29.5		29.5		29.5		29.5		29.2		30		29.8		29		29.4		29.4		29.4		29.5		29.7		29.7		29.8		30		30		30		30		30.1		30.1		30.5		30.5		30.7		30.5		29.5		30.6		30.6		30.6		30		30.4		30.1		30.1		30.1		30.5		30.8		31		31		30.5		31		31		30.6		31		30.6		31		31		31		31		31.4		32		31.9		31.5		31		30.5		30		30.5		30.3		30.5		30.5		30.3		30.3		30.7		30.4		30.5		30.2		30.5		30.6		30.5		30.4		30.2		30.3		30.3		30.3		30.5		30.4		30.5		30.6		30.5		30.7		30.7		30.6		30.7		31.1		31.8		32.6		32.5		32.1		32		32

		GMD		37.5		37.5		37.7		38		39				38.1		38.1		38.5		39		40.9		42.9		45		44.9		42.7		41		43		44		44		44		44		43.7		44		44.1		44		45.9		45.4		46		47		49		49		49		48.8		50		51.5		51		51		51		51		51		50.5		51.5		52		52		53.5		54		55		56		56		57		57		57		59.5		62		63		63		64.5		64		63		65		63.5		63		60		59		57		56.5		56.5		57.5		60		60		59.5		59.5		61		62		63.5		63.5		64		65		65		64.5		64		64		62		61.5		64		63.5		63.5		63		64		64		63.5		63.5		63.5		61		58		57		57		57		57		57		56.5		56		55.5		54.5		54.5		55		55		55.5		56.5		56.5		55		55		55		55		55		55		55		55		54.5		56		56		55.5		55.5		55		55		54.5		54		55.5		55		55		54.5		54		54		54		52		54		51.5		48.7		51		53.5		52.5		52.5		52		52		52		52		52		53.5		52.5		52.5		52		53		53		52.5		52.5		53		53		53		53		53		53		53		53		52.5		52.5		53		52.5		52.5		53		52.5		53		53		52.5		53		53		53		52.5		52.5		53		53		53		52.5		52.5		52.5		52.5		52.5		52		52		51.5		51.5		50		50		50		50		49.6		49.2		48.7		48.1		47.9		47.9		47.7		47.6		47		46.5		46.4		46.2		46		45.8		45.2		45		44.5		44.3		45		47.2		49.5		47.8		48.2		48.2		48.5		48.7		48.8		48.8		49		49.2		49.4		49.5		51		50.5		50.5		51		51.5		52.5		52		52		51.5		52		52.5

		HAP		27		27.1		27.4		27.5		27.5		27.5		27.9		28.4		28.3		28.4		29.8		31.2		32.7		31.5		30.5		29		30.4		31		30.8		31		31		31		31.5		31.9		32.5		32.2		32.5		33		35		36.7		38.5		40.2		40		41.8		43.8		43.9		41.8		41		41		40.5		38.5		36.6		38.1		38.1		38		38		38		37.5		37.5		36.2		34.4		34.1		35.8		35.8		37.1		36		37.8		37.8		36.1		36		36.6		36.1		36		35.6		35.5		34.6		35		36		36.4		35.2		35.2		35.6		36.5		36.4		36		36.1		36.4		36.4		36.5		36.5		36.5		36.5		36		35.9		36.1		36.7		36.2		36.2		36.2		36.5		36.5		36.5		36.6		37		36.5		36.1		36		36.1		36.3		36.5		36.6		35.2		35.6		35		35		35.3		35.7		36.3		37		37		36.3		36.2		36.5		36.5		36.4		36.5		36.5		36.3		36.8		36.5		36.5		36.5		36.1		36.5		36.2		36.3		36.3		36.5		36.3		36.5		36.6		36.5		36.4		36.5		35.5		36		34.4		32.5		34.1		34.5		34.5		34		34		34		34.6		34.9		35.1		35.7		34.8		34.7		34.8		34.9		34.7		34.8		34.8		34		34.5		34.6		34.6		34.6		34.8		34.9		35		34.8		35		34.5		34.5		34.5		34.6		35.1		35.1		35.4		36		36.1		36.1		36.1		36.1		35.8		35.7		35.9		36		36.1		36.5		36.8		36.9		36.8		36.3		36.3		36.3		36.2		36.5		36.5		36.4		36.5		36.6		37.1		37.7		38.3		37.8		37		37.1		36.6		37.1		37.1		37		37		37		37.1		37.1		37.2		37.6		39		40.4		40.3		40		39.3		39.3		25		24.2		24.2		24.3		24.3		24		24		24		24		24		23.7		23.9		24.2		24.3		24.6		24.5		24.1		23.9		23.9		23.8

		HAS		21.5		21.8		21.9		21.9		21.9		22.2		22.3		22.6		22.6		22.8		23.9		25		26.2		26.2		26.2		24.9		26.1		27.4		27		27		27		27.2		28.6		27.8		28.8		28.5		29.3		30.5		32		33.6		35.2		35		33.4		35		36.5		36.5		35.1		36		35.2		35		35		33.3		34.4		34.5		34.5		34.5		34		33.9		33.1		33.1		31.5		30.5		31		31		30.5		30.2		30.2		30.5		30.5		30.5		30		31		30		30		28.5		27.5		27.8		28.4		28.6		29.4		28.6		28.6		28.6		28.9		28.9		28.9		28.9		29		29.3		29.3		28.7		29.4		28.9		28.8		29.3		29.1		30.4		29.4		29.3		29.3		29.7		29.7		29.7		29.7		29.3		29.5		29.5		29.8		29.8		29.8		30		30		30		29.5		29.5		29.5		29.3		29.8		29		29.3		30		30		30		30		30		29.5		29.5		29.5		29.7		29.6		29.7		29.6		29.6		29.6		29.6		29.4		29.8		29.8		29.8		29.8		29.5		29.9		29.5		29.9		29.3		29.3		27.8		26.2		27		27.2		27		26.9		26.1		26		26.5		27.4		27.5		28		28.5		27.1		27.1		27.8		27.8		27.7		27.6		27.1		27.2		27.9		27.7		27.5		27.6		27.6		27.7		27.7		27.6		27.5		27.5		27.5		27.5		27.5		27.8		28.8		28.9		28.9		28.9		28.5		28.9		29		28.8		28.8		28.7		28.8		29		29.2		29.2		29.2		29.6		30.4		29.9		29.6		29.6		29		28.4		28.4		28.4		28.5		29		29.1		29.2		28.9		28.8		28.3		28		28.2		28.5		28.5		28.4		28.4		28.4		28.2		27.9		27.8		28		28.5		28.4		28.3		28.2		28.5		28		28		28		28.5		28.8		28.8		28.5		28.5		28.5		28.3		28		28.2		27.4		27.9		28		28		28		27.3		26.2

		KHA		16.6		17		17.1		17.1		17.4		17.4		17.5		17.9		17.9		18		18.9		19.8		20.7		20.8		19.8		19		19.9		20.5		20.5		20.4		20.5		20.5		21		21.6		22.4		22.4		23		24		25.2		26.4		27.7		27.4		26.6		27.9		29		28.3		27.9		27		26.7		26.7		25.4		24.2		25.4		26		25.8		25.5		24.6		24.6		24.9		24		23.5		23.5		24		24.6		25		24.9		24.1		24.6		24.6		24.2		24.7		24.7		24.6		24.2		23.9		23.4		23		24.1		24.3		23.7		24.2		24.2		24.5		24.6		24.9		25		25.4		25.8		26		25.8		25		25		24.5		24.2		24.9		24.5		24.5		24.5		24.5		24.5		24.5		24.5		24.5		24.4		24.5		24.5		24.5		24.3		24.3		24.6		24.5		24.3		24.3		24		24		24		24		24.8		24.8		24.8		24.8		24.6		24.7		24.6		24.5		24.4		24.5		24.5		24.3		24.4		24.2		24.2		24.2		24		24		24.3		24.3		24.4		24.5		24.7		25		24.9		24.6		24.9		24.2		24.5		23.2		21.1		22.1		23		22.6		22.5		22		22.3		22.5		23		23		24.1		23.9		23.5		23.6		23.6		23.6		23.6		23.2		23.1		23.2		23.5		23.5		23.5		23.5		23.5		23.5		23.3		23.3		23.4		23.3		23.4		23.3		23.4		23.5		23.7		23.8		23.9		24.2		25.4		26		25.4		25.5		20.6		21.3		21.7		21.8		21.7		21.5		21.1		21.1		21.3		21.7		21.9		22		21.9		21.8		21.9		21.9		21.9		21.9		21.9		21.7		21.7		21.4		20.9		21.3		21.3		21.4		21.3		21.4		21.4		21.3		21.2		21.4		21.4		21.9		22.6		22.8		22.3		22.5		22.5		22.5		22.3		22.4		22.6		22.5		22.5		23		22.9		23		23.2		23		23.3		24.1		25.3		25.1		24.9		24.7		24.7		24.3

		LAF				17.9		18.7		18.7		18.6		19		19		18.9				18.9		19.8		20.7		21.7		21.7		20.7		20		21		21.6		20.7		20.7		20.7		21		21.3		21.6		21.6		21.6		22		22.6		23.7		24.8		26		24.7		23.5		24.6		25		25		24.5		24		23.7		23.6		22.5		21.6		22		22.8		22.8		23		23		22.6		22.2		22		22		22		23		23		23		22.1		22.5		22.9		22.2		21.6		22.6		22		22.1		21.9		21.5		21.4		21.6		21.8		21.8		21.8		21.8		21.5		21.8		21.8		21.9		22.1		22.2		22.3		21.8		22		21.9		22.2		21.8		22		22		22		22		21.8		21.8		21.8		21.8		21.6		21.9		21.9		22		21.8		21.5		22		21.5		21.8		21.6		21.8		21.6		21		20.6		20.8		21.6		21.5		21.1		20.7		20.5		20.6		20.6		20.9		20.9		21		21.3		21.3		21.2		21.1		21.1		21		21		21.1		20.9		20.7		21		21.5		21.8		22		22.2		22.2		22		22.2		21.1		21.5		20.9		19		19.9		20.7		20.8		21.4		20.7		21.3		21		21.3		21		21.4		20.5		21		20.6		20.6		20.3		21		21.2		21.2		20.7		20.7		20.7		20.8		20.8		20.9		20.9		20.9		21.2		20.9		20.9		20.9		20.8		20.8		20.8		20.8		21		21		20.9		20.8		21.2		21		21.1		21.4		21.5		21.5		21.6		21.7		22		21.5		21.6		22.1		23.2		24.3		25.5		26.7		28		29.3		298.6		28.4		28.2		28.4		28.2		28.2		28		27.9		27.9		28.1		28.2		28.2		28		28.1		28.1		28		28		28		28.1		28.6		28.3		28.1		28.1		28.1		28.3		28.3		28.4		28.8		29.5		30.9		32.4		31.3		33.4		32.8		32.8		32.5		33		34.4		34.3		34.4		33		32.7		32.4

		NKD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		27		28.3		29.7		30		29.6		29.8		30.5		31.5		31.4		31.5		31		30.5		30.9

		PMS		14.9		14.2		14.2		14.4		14.5		14.7		14.7		14.7		14.7		14.9		15.6		16.3		17.1		17.4		16.6		15.8		16.5		17		16.9		16.9		16.4		16.3		16.5		16.5		16.5		16.1		16.3		16.5		16.8		17.6		18.2		17.4		16.827		17.4		18.2		17.8		17.9		17.4		17.4		17.5		16.9		17.1		17.5		17.2		17		16.7		16.4		16		16.7		16.5		16.1		15.7		16.4		16.5		16.9		16.5		16.3		16.5		16.5		16.4		16.4		16.4		16.7		16.3		16.2		16.1		16.1		16.6		16.6		16.3		16.4		16.3		16.5		16.6		16.7		16.7		16.7		16.7		16.7		16.7		16.6		16.6		16.6		16.5		16.8		17		17		17		16.8		16.8		16.8		16.7		16.7		16.7		16.7		16.2		16.3		16.3		16.3		16.4		16.4		16.1		16.4		16.4		16.4		16.2		16.5		16.9		16.7		16.2		16.1		16.4		16.4		16.5		16.4		16.3		16.4		16.2		16.1		16.3		16.1		16.1		16.1		16		15.9		15.7		15.9		15.9		15.9		15.9		15.9		15.9		15.9		15.9		15.5		15.4		15		14.3		14.5		15		14.5		13.8		14		14		14.6		14.8		14.8		14.9		14.5		14.1		14.7		14.7		14.5		14		14.1		14.2		14.2		14.3		14.2		14.7		14.4		14.2		14		14		14.4		14.4		14.2		14.2		14.1		14.1		14.2		14.4		14.4		14.3		14.3		14.3		14.3		14		14		14		14		14.2		14.3		14.5		14.4		14.3		14.4		14.5		14.6		14.8		14.8		14.6		14.6		14.6		14.6		14.6		14.6		14.6		14.7		14.6		14.6		14.6		14.6		14.7		14.7		14.8		14.8		14.7		14.6		14.7		14.7		14.7		14.8		15.2		15.2		15		15		14.9		15		15.1		15.2		15.2		15.2		15.2		15.2		15.3		15.7		15.8		15.9		15.9		16.3		17.1		16.5		16.5		16.5		16.5		16.6

		REE		16.6		16.7		16.9		16.7		16.8		17.1		17.9		18.2		18.3		19.2		20.1		21.1		22.1		23		22.5		21.5		22.5		23		23		22.9		22.9		22.9		22.2		22.5		22.4		22		22.7		23.1		24.2		25.4		26.6		27.5		27		28.2		29.6		29.8		29		27.7		28.5		28		26.6		27.2		27.8		27.8		27.8		27.7		27		27.1		27		26.8		26		25.9		26.4		26.9		27		26.1		26		26.2		25.8		25.1		25.5		25.4		25		25		24.7		24		24.1		24.6		24.8		24.1		24.5		24.5		24.3		24.6		24.4		24.6		24.8		24.9		25.1		24.8		24.6		24.6		24.4		24.3		25.5		25.9		25.2		25.2		25.1		25.2		25.4		25.5		26		25.8		25.6		25.3		25.3		25.4		25.3		25.1		25.1		24.9		24.5		24.1		24.5		24.7		24.8		25.6		25.2		25		25		24.9		25.1		25		25.1		25.2		25.2		25.2		25.1		25		24.8		24.9		24.8		25		24.4		24.4		24.3		24.2		24.2		24.3		24.1		23.8		23.5		23.8		22.8		23.1		22		20.7		21.7		21.8		21.4		20.5		20.8		20.8		21.4		22		22.6		23.7		22.8		22.9		23.3		23.3		23.2		23		22.9		22.8		22.4		22.5		22.8		22.9		22.8		22.8		22.9		22.9		22.6		22.7		22.7		22.7		22.7		22.7		22.8		22.9		23		22.6		22.7		22.9		23		22.7		22.6		23		23.1		23.2		23.6		24.1		24.3		23.9		23.7		23.9		24.1		24.4		24.2		24.1		23.9		24.1		24		23.9		24		24.1		24		24.1		24		23.8		23.9		23.9		23.8		23.7		23.7		23.5		23.1		22.9		23		23.2		23.4		24		23.9		23.5		23.9		23.9		23.9		23.8		23.7		23.8		23.9		23.8		23.8		24		23.9		23.8		23.6		23.8		23.9		24.3		24.1		24.1		24		23.9		23.8

		SAM		21.7		21.9		22		22		21.9		22.1		22.3		22.5		22.7		23.8		24.9		26.1		27.4		27.9		26.6		25.7		26.9		28		27.5		27.4		27.6		27.6		28.4		29.1		29.1		29.1		29.8		31.1		31.8		33.3		34.9		35		34.5		36.2		38		39.6		39.6		39.3		40		39.2		38		39.2		39.2		39.2		39.2		39		38.6		39.2		39.1		39.1		38.8		39.1		39.5		41		42		43		44.6		46		43.7		42		42.5		41.5		40		39.3		38.5		38		38.4		39		39		38.5		38		38.5		38.5		38.6		38.5		38.7		38.7		38.8		39		39		38.6		38.5		38.5		38.5		38.7		39.2		38.7		38.8		38.6		38.8		39		38.8		39		39		38.7		38.5		38.4		38.4		38.3		38.4		38.4		38.2		38.1		38.1		38.4		38.2		38.2		39.2		38.8		38.6		38.4		38.4		38.5		38.3		38.3		38.5		38.5		38.5		38.2		38.5		38.2		38.3		38.3		38		38.1		38.1		38		38		38.1		38.1		38.1		38		38		38		37.5		37.5		37		34.2		35.9		35.9		35.9		36.1		35.5		36.4		36.3		36.8		37		38.5		37.5		37.5		37.8		37.5		37.5		37.5		37.3		37.3		37.2		37.2		37.2		37.1		37.2		37.2		37.2		37.2		37.1		37.1		37.1		37.2		37		37.3		37.3		37.3		37.2		37.1		37.2		37.1		37.2		36.7		36.5		36.6		36.5		36.6		36.6		37		37		36.8		36.6		36.5		36.4		36.4		36.5		36.3		36.2		36.2		36.2		36.1		36.2		36.1		35.9		35.9		35.9		35.9		36		35.8		35.7		35.7		35.2		35.2		35.1		35		35		35.1		35.5		36		36.4		35.5		35.7		35.8		36.4		36.5		36.4		36.4		36.5		36.5		36.6		36.7		36.8		36.8		36.5		37		37		37		37		36.9		36.9		37		38

		SAV		17		17.3		17.2		17.2		17.3		17.5		18		18.5		18.5		19.4		20.3		21.3		22.3		22.3		22.3		22		23.1		24.2		23.5		23.7		24.5		24.5		25.5		26.7		27.7		27.5		28.5		29.9		31.3		32.8		34.4		34.4		34		35.7		37.4		37.4		37.6		37		37.2		37		35.3		34		35.7		36		35.9		35		34.4		34.3		34.2		33.5		32.1		32.3		33.8		35.4		36.5		35.5		35.1		34.5		34		33.5		34		34		33.5		33.1		32.5		31.8		32		33.6		33.5		32.5		32.5		32.7		32.7		33		33		33		33.1		33.9		34		33.7		33.4		33.3		33		32.7		33.3		33.6		33.3		33		32.9		33.3		33.2		33.3		33.4		33.1		33.1		33		33		32.7		33.5		33		32.9		32.9		32.5		32.2		32.9		33		33		34.6		33.8		33.6		33.3		33.3		33.2		33		33		33		33		33		32.8		32.9		32.8		32.7		32.7		32		32		31.8		31.9		32		32.2		31.2		32		31.7		31.5		31.7		30.1		30.1		27.9		26		27.3		27.5		27.5		27		26.6		27		27.2		28		28.9		30.3		29.5		29.5		29.7		29.7		29.5		29.5		29.4		29.3		28.9		28.6		29		29.1		29.2		29.5		29.5		29.4		29.3		29.3		29.3		29.3		29.3		29.4		29.4		29.5		30.2		30.3		29.6		29.8		30		29.7		29.7		29.7		29.7		29.8		30		31		31.3		31		30.7		30.5		30.2		30.6		31		30.5		30.6		30.6		30.5		30.3		30.1		30.3		29.8		30		29.9		29.9		30		29.9		29.9		29.8		29.8		29.7		29.8		29.8		29.7		29.7		31.1		31		30.4		30		30.3		30		30.1		30		30		30		30.1		29.9		30.9		30.6		30.9		30.7		30.5		30.5		30.8		31		31.1		31.1		30.5		30		312.5

		SFC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												22.8		21.7		20.7		21.4		21.1		21		21		20.9		20.6		20.2		20.1		20		18.8		17.9		17.1		16.9		17.5		18		18.5		18.4		17.5		17.5		17.8		18.3		18.1		18.1		18.1		18.3		18.7		18.7		18.5		18.4		18.2		18.1		18.3		18.3		18.1		18		17.9		17.9		18		18.1		18.1		18.2		18.2		18.3		18.2		18.3		18.6		19		19		18.6		18.8		18.5		18.5		18.7		18.8		18.7		18.8		18.7		18.7		18.7		18.7		18.7		19.2		20.1		21.1		21.6		21.4		20.4		20		19.8

		SGH		14.1		14.3		14.3		14.1		14.2		14.2		14.4		14.4		14.4		14.4		15.1		15.8		16.2		16		15.5		14.8		15		15.7		15		15.1		14.8		14.7		14.9		14.9		14.8		14.2		14.7		14.5		14.9		15.6		16.3		15.5		15.2		15.8		16		15.8		15.2		15.2		15.5		15.5		14.9		14.6		15.3		15.1		14.8		14.8		14.7		14.7		14.9		14.2		14.2		13.6		14		14.6		14.6		14		14		14		14		13.5		13.5		13.8		13.58		13.5		13.3		13.3		13		13.4		13.7		13.2		13.2		13.3		13.5		13.5		13.3		13.6		13.5		13.3		13.4		13.4		13.5		13.5		14		13.5		13.5		13.5		13.4		13.4		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.4		13.4		13.5		13.5		13.5		13.5		13.5		13.6		13.6		14.2		13.8		14		14		13.6		14		13.6		13.8		13.8		14		14		14		13.8		13.8		13.8		13.8		13.5		14		13.6		13.8		14		14		14		14		14		13.6		13.8		13.6		13.6		13.7		13		13		13		13		13		13.5		13.9		14		14		14.1		14.1		14.2		14.3		14.2		14.3		15		15		14.3		13.9		13.9		13.9		13.9		13.9		13.9		14.4		14.2		14		14.1		14.1		14.1		14.1		14.1		13.9		21.1		13.9		13.9		13.9		13.9		13.9		14.1		14.1		14		14		14		14		14		14		14		14.2		14.3		14.5		14.5		14.7		14.7		14.7		14.5		14.6		14.6		14.2		14.4		14.4		14.4		14.4		14.4		14.4		14		14.4		14.4		14.3		14.3		14.3		14.3		14.3		14.3		14.3		14		14.5		14.4		14.4		14.4		14.4		14.4		14.4		14.2		14.2		14.2		14.3		14.3		14.8		14.8		14.6		14.6		14.1		14.2		14.3		14.3		14.2		14.5		14.4		14.4		14.4
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